
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/01/2024  - Phòng : 508 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26202532608  Trần Thị Quỳnh  Anh 15/07/2002 Quảng Bình 29TSC7

2 26211535142  Huỳnh  Anh 04/09/2002 Quảng Nam 29TSC7

3 27202234708  Trần Nguyễn Minh  Châu 09/10/2003 Hồ Chí Minh 29TSC7

4 26212120058  Nguyễn Ngọc  Đô 07/01/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

5 26211536396  Nguyễn Xuân  Hậu 09/01/2002 Quảng Nam 29TSC7

6 26202134753  Nguyễn Thị Thúy  Hiền 22/10/2002 Quảng Nam 29TSC7

7 26211541574  Phạm Quang  Hiếu 14/02/2002 Quảng Nam 29TSC7

8 26212821628  Nguyễn Kiến  Huân 10/07/2002 Quảng Nam 29TSC7

9 26211526577  Nguyễn Văn  Huy 28/10/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

10 26211532392  Lê Thành  Lập 23/10/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

11 24205313553  Nguyễn Việt Lạc  Thư 26/03/2000 Quảng Bình 27TBN5 Thi ghép

12 24215216493  Nguyễn Văn  Tuấn 09/05/1998 Thanh Hóa 28CYC1 Thi ghép

13 25203114142  Lê Thị  Thanh 14/07/2001 Hà Tĩnh 28CYC4 Thi ghép

14 26202633357  Nguyễn Thị Hồng  Na 24/01/2002 Quảng Bình 28THT11 Học ghép

15 27265280109  Đặng Thị  Giao 20/03/1979 Quảng Nam 29CBN4 Thi ghép

16 26212226884  Dương Ngọc  Bá 12/07/2002 Quảng Nam 29CSC1 Thi ghép

17 26202242172  Phạm Thị Thúy  Hiền 08/10/2002 Quảng Bình 29SBN4 Thi ghép

18 26202234025  Hoàng Thị  Hiếu 06/06/2002 Quảng Trị 29TBN5 Thi ghép

19 26207120077  Võ Thị Tấn  Toàn 15/10/2001 Quảng Nam 29THT7 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/01/2024  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 26202141608  Hoàng Diệu  Linh 15/08/2002 Hà Nội 29TSC7

2 26202122758  Nguyễn Hạ Diễm  My 02/07/2002 Quảng Nam 29TSC7

3 26202341760  Nguyễn Như  Ngọc 22/09/2002 Đà Nẵng 29TSC7

4 21262934955  Châu Công  Nguyên 02/02/2002 Quảng Nam 29TSC7

5 26211535596  Phạm Quang  Nguyên 05/05/2002 Gia Lai 29TSC7

6 26202342492  Phan Thị Thúy  Nhi 20/08/2002 Đà Nẵng 29TSC7

7 26202522237  Đặng Thị Quỳnh  Như 29/08/2002 Quảng Bình 29TSC7

8 26202525629  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 20/11/2002 Quảng Bình 29TSC7

9 26202532053  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 23/10/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

10 26202131021  Hoàng Trần Xuân  Nữ 18/02/2002 Pleiku 29TSC7

11 26202241609  Nguyễn Thị Như  Phương 12/09/2002 Quảng Nam 29TSC7

12 26212235210  Nguyễn Nhật  Quang 18/01/2002 Quảng Nam 29TSC7

13 26202342009  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 06/08/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

14 26211500545  Phan Phước  Thuận 31/10/2002
Thừa Thiên

Huế
29TSC7

15 26202421389  Dương Thị  Thủy 27/10/2002 Kon Tum 29TSC7

16 26202220315  Lê Thị Kiều  Trinh 04/08/2002 Bình Định 29TSC7

17 26212135738  Nguyễn Hà Anh  Tuấn 01/01/2001 Quảng Trị 29TSC7

18 26212342438  Ngô Hoàng  Tuấn 01/01/2002 Đà Nẵng 29TSC7

19 26202142524  Cao Kim  Tuyến 28/10/2002 Quảng Ngãi 29TSC7

20 26204525413  Nguyễn Thị Phương  Uyên 24/11/2002 Đà Nẵng 29TSC7

21 26202334175  Đặng Thị Hồng  Vi 23/09/2002 Gia Lai 29TSC7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/01/2024  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26207125179  Bùi Xuân  Vĩ 24/06/2002 Bình Định 29TSC7

2 26212136279  Huỳnh Đức  Vinh 24/02/2001 Đà Nẵng 29TSC7

3 26202528767  Lương Thị Tường  Vy 11/01/2002 Đà Nẵng 29TSC7

4 26202542008  Nguyễn Lê  Vy 28/09/2002 Đà Nẵng 29TSC7

5 26207122603  Nguyễn Lê  Vy 23/01/2002 Bình Định 29TSC7

6 26202132988  Hà Kiều  Anh 03/01/2002 Quảng Bình 29TYC6

7 26203135915  Huỳnh Thị Ngọc  Ánh 26/08/2002 Quảng Nam 29TYC6

8 27203338018  Ma Thị Ngọc  Ánh 19/05/2003 Thái Nguyên 29TYC6

9 25215410041  Nguyễn Văn  Chương 03/05/2001 Lâm Đồng 29TYC6

10 26212142365  Võ Đặng Hoàng  Đức 12/03/2001 Gia Lai 29TYC6

11 26202134602  Trần Thị Thùy  Dương 10/01/2002 Quảng Nam 29TYC6

12 26205124437  Lương Thị Thùy  Dương 22/03/2002 Hà Tĩnh 29TYC6

13 26202120445  Lê Thị  Hà 03/05/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

14 26211328746  Nguyễn Văn  Hân 22/09/2002 Bình Định 29TYC6

15 25215411737  Lê  Hiếu 20/11/2001 Bình Phước 29TYC6

16 26207223933  Nguyễn Thị Bảo  Huyền 04/06/2002 Quảng Nam 29TYC6

17 27203321936  Phan Thị Thanh  Huyền 31/01/2003 Đà Nẵng 29TYC6

18 24206500079  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 04/11/2000 Quảng Ninh 29TYC1 Thi ghép

19 27265280101  Phan Thị Ngọc  Ân 20/12/1995
Thừa Thiên

Huế
29TYC4 Thi ghép

20 26213730361  Lê Thị Kim  Phượng 08/03/2002 Quảng Trị 29TYC4 Lần 1

21 26202231896  Huỳnh Nữ Phú  Tuyền 05/09/2002 Đà Nẵng 29TYC4 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 01/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 14/01/2024  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 26207231687
 Huyền Tôn Nữ
Ngọc

 Linh 03/05/2002 Đà Nẵng 29TYC6

2 27203331181  Mai Thị Mỹ  Loan 07/04/2003
Thừa Thiên

Huế
29TYC6

3 24218602844  Hoàng  Nam 03/01/2000 Đà Nẵng 29TYC6

4 27202147513  Nguyễn Thị Kim  Ngân 19/08/2003 Quảng Trị 29TYC6

5 26211125292  Trần Hoàng  Nhật 20/08/2002 Quảng Trị 29TYC6

6 27212102327  Phạm Minh  Nhật 24/09/2003 Nghệ An 29TYC6

7 26202137826  Nguyễn Châu Uyển  Nhi 23/04/2002 Quảng Nam 29TYC6

8 26203142779  Hồ Thị Lan  Nhi 16/10/1999 Đà Nẵng 29TYC6

9 26207229768  Phan Thị Ái  Nhi 23/09/2002 Quảng Trị 29TYC6

10 26207234653  Hồ Thị Kiều  Oanh 28/10/2002 Quảng Nam 29TYC6

11 27211221281  Trần Vĩnh  Phú 13/06/2003 Gia Lai 29TYC6

12 27203339034  Trần Thị Ngọc  Quế 09/09/2003 Đắk Lắk 29TYC6

13 26203123378  Võ Thị Phương  Thảo 01/07/2002 Quảng Bình 29TYC6

14 26212122631  Nguyễn Ngọc  Thịnh 29/10/2002 Quảng Nam 29TYC6

15 26202138027  Trương Thị Kim  Thúy 31/08/2002 Gia Lai 29TYC6

16 26211324790  Trương Lê  Tuấn 23/10/2002 Gia Lai 29TYC6

17 26211339082  Nguyễn Công  Tuấn 17/02/2002 Phú Yên 29TYC6

18 26205132968  Mai Thị Ánh  Tuyết 22/07/2002 Thanh Hóa 29TYC6

19 27202126326  Hồ Thị Cẩm  Vân 11/03/2003 Đắk Lắk 29TYC6

20 26202138158  Nguyễn Thị Tường  Vi 15/03/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

21 26202226359  Hồ Hoàn  Vi 03/06/2002 Bình Định 29TYC6

22 26211332073  Tiêu Minh  Vương 07/10/2002 Quảng Ngãi 29TYC6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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